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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 01/2021/HSST 

Ngày: 06/01/2021 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

NHÂN DANH   

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Đồng Trƣng 
Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Minh Tâm                 

2. Bà Đào Tuyết Thanh 
Thư ký  Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Thảo 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:    

  Bà Trương Thùy Linh             - Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 285/2020/HSST ngày 16 tháng 

12 năm 2020 và quyết định đưa vụ án ra xét xử số 285/HS-QĐXX ngày 

16/12/2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ch  - Giới tính : Nữ - Sinh năm : 1976 

ĐKNKTT: số 60 tổ 21 La Văn Cầu, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Nơi cư trú : số 131 Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

Nghề nghiệp : Không ; Trình độ học vấn : 09/1; Quốc tịch : Việt Nam ;   

Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không ; Họ tên cha : Nguyễn Mạnh Sản – sinh năm: 

1952; Họ tên mẹ : Tô Thị Đào – sinh năm: 1949; Gia đình có 05 chị em, bị cáo là 

con thứ ba; Họ tên chồng: Nguyễn Văn Thái  - sinh năm: 1970; Có 02 con: lớn 

sinh năm 1998; nhỏ sinh năm 2010;  

Nhân thân: Chưa có tiền án tiền sự. 

Hiện bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Có mặt tại phiên tòa 

Người bị hại: Chị Lê Hồng H,   sinh năm: 1986, 

  Trú tại: 96 Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 (Có mặt) 

Néi dung vô ¸n 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
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án được tóm tắt như sau: 

Hồi 23 giờ 00 phút ngày 07/10/2020, chị Lê Hồng H (sinh năm: 1986, trú 

tại: 96 Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến trụ sở 

công an phường Phúc Tân trình báo về việc bị trộm cắp 01 chiếc xe máy Honda 

Lead BKS: 29N1-143.72 tại 96 Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. 

Cơ quan điều tra tiến hành rà soát và xác định chiếc xe máy Honda Lead 

BKS: 29N1-143.72 đang dựng tại khu vực sân trước nhà bà Tô Thị Đào (sinh 

năm: 1949, trú tại: xóm Đông, thôn Khê Lữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

Hà Nội). Bà Đào khai: Khoảng 21 giờ ngày 07/10/2020, Nguyễn Thị Ch là con gái 

bà Đào điều khiển chiếc xe máy Honda Lead BKS: 29N1-143.72 đến và nói để 

nhờ ở đây. Bà Đào không biết rõ nguồn gốc của chiếc xe máy nêu trên. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 332 ngày 17/10/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản quận Hoàn Kiếm kết luận: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead 

màu vàng đen (tại thời điểm mất xe đã dán ni lông màu xanh có họa tiết) BKS: 

29N1-143.72 có giá trị là 15.000.000 đồng. 

Hồi 02 giờ 40 phút ngày 08/10/2020, Nguyễn Thị Ch đến trụ sở công an 

phường Phúc Tân đầu thú và khai nhận: Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 07/10/2020, 

Ch đi từ nhà ra phố Phúc Tân. Lúc này, Ch phát hiện 01 chiếc xe máy Honda Lead 

BKS: 29N1-143.72 màu sơn tím xanh có họa tiết đang dựng tại lòng đường trước 

cửa số nhà 96 Nguyên Khiết, chìa khóa xe máy vẫn cắm trong ổ khóa điện. Thấy 

không có ai trông giữ, Ch nảy sinh ý định trộm cắp nên đã điều khiển chiếc xe 

máy trên mang cất giấu tại nhà bố mẹ đẻ tại xóm Đông, thôn Khê Lữ, xã Nguyên 

Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội rồi thuê xe ôm đi về nhà. Sau khi được thông báo 

về việc cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy, Ch đã đến cơ quan công an 

phường Phúc Tân khai nhận như đã nêu trên. Ngoài ra, Ch còn giao nộp cho cơ 

quan công an: 01 chiếc chìa khóa xe máy cùng 04 chiếc chìa khóa các loại và 01 

thiết bị điện tử màu đen. 

Người bị hại là chị Lê Hồng H trình bày toàn bộ sự việc như đã nêu trên. 

Chị H mua chiếc xe máy Honda Lead BKS: 29N1-143.72 của anh Nguyễn Tất 

Thắng (sinh năm: 1977, trú tại: Khu Rừng Cọ, EcoPark, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên) với giá 18.000.000 đồng từ khoảng đầu năm 2018. Cơ quan điều tra đã 

tiến hành xác minh chủ đăng ký là anh Nguyễn Tất Thắng, anh Thắng trình bày 

phù hợp với lời khai của chị Lê Hồng H.Ngày 28/10/2020, Cơ quan điều tra đã 

trao trả cho chị H chiếc xe máy Honda Lead BKS: 29N1-143.72 và 01 chiếc chìa 

khóa xe máy cùng 04 chiếc chìa khóa các loại và 01 thiết bị điện tử màu đen. Sau 

khi nhận lại tài sản, chị H không có yêu cầu gì khác về dân sự. 

Đối với bà Tô Thị Đào, xét thấy bà Đào không biết và không liên quan đến 

hành vi trộm cắp tài sản của bị can Nguyễn Thị Ch nên Cơ quan điều tra không đề 

nghị xử lý. 
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Tại bản cáo trạng số 276/CT-VKS ngày 09/12/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàn Kiếm truy tố Nguyễn Thị Ch về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà  bị cáo Nguyễn Thị Ch khai nhận hành vi phạm tội như đã 

khai tại cơ quan điều tra và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Người bị hại, chị Lê Hồng H giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, không 

có yêu cầu gì về dân sự và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

vì tài sản trộm cắp đã được thu hồi trả người bị hại. 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sau khi phân tích tính chất hành vi phạm 

tội và nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị 

áp dụng  khoản 1 Điều 173, điểm i,  s,  khoản 1Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 

xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ch mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng  

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận được tài sản và không yêu cầu 

nên không xét 

 

Héi ®ång xÐt xö nhËn ®Þnh 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị  cáo Nguyễn Ch đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận 

tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, 

phù hợp với lời khai của người bị hại, phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ. Như 

vậy, có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 07/10/2020, Nguyễn Thị Ch có hành vi trộm cắp 

01 chiếc xe máy Honda Lead BKS: 29N1-143.72 có trị giá 15.000.000 đồng của 

chị Lê Hồng H tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà số 96 Nguyên Khiết, phường Phúc 

Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hành vi của bị  cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1  Điều 

173 Bộ luật Hình. 

Bị cáo đã là trưởng thành đáng lẽ phải hiểu biết pháp luật nhưng bị cáo vẫn 

cố ý thực hiện hành vi phạm tội lần này. Hành vi phạm tội của  bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm  tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ,  

gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc 

đối với bị cáo để giáo dục, cải tạo cũng như phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, 

ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có 

nơi cư trú ổn định, tài sản đã thu hồi trả người bị hại, người bị hại có ý kiến đề 

nghị giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo đươc hưởng án 

treo.  
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Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền theo 

khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự;  

Về dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên không xem xét trách nhiệm dân 

sự đối với bị cáo.  

Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, của 

Điều tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hợp pháp. 

Vì các lẽ trên:,  

QuyÕt ®Þnh 

1. Tuyên bố:  Nguyễn Thị Ch phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng.    
+ Khoản 1 điều 173, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 

Bộ luật hình sự. 

+ Điều 106, 135, 331, 333 - Bộ luật tố tụng hình sự 2015 

+ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án, 

3. Xử phạt:  Nguyễn Thị Ch 14 (Mƣời bốn) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo. Thời gian thử thách 28 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 - Giao bị cáo Nguyễn Thị Ch cho Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân, quận 

Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (nơi bị cáo cư trú) để giám sát, giáo dục bị cáo 

trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

- Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 5 điều 173 Bộ luật 

hình sự. 

4. Án phí quyền kháng cáo:  

+ Bị cáo Nguyễn Thị Ch phải chịu 200.000 đ án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

+ Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

 
Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm 

- Chi cục thi hành án quận Hoàn Kiếm; 

-Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú;  

( thay thông báo); 

 - Bị cáo 

- Lưu hồ sơ  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 
 

 

 

 

Phạm Đồng Trƣng 
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